
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THÁI NGUYÊN 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày        tháng 11 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

điều kiện lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 530/TTr-SNV ngày      

18/11/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm 99 hòa giải viên lao động có tên trong Danh sách 

kèm theo Quyết định này. Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 05 năm. 

Điều 2. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ 

được giao và hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các 

quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các 

xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên 

trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh (đ/c Minh); 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 
   Hattt.QĐ25 

 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Bùi Văn Lương  



DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên) 

 
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Lê Thị Nhung Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Cương 

2 Đỗ Việt Nga Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đại Phúc 

3 Lê Đình Huân Trưởng xóm Chú 2 Xóm Chú 2, xã Trung Hội 

4 Ma Thị Trang Cán bộ lao động trẻ em Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phượng Tiến 

5 Quán Văn Huế Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phượng Tiến 

6 Hứa Thị Hôn Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lam Vỹ 

7 Nguyễn Văn Anh Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã Dân Tiến 

8 Nguyễn Thị Châm Cán bộ không chuyên trách Cán bộ không chuyên trách lao động - trẻ em xã Nghinh Tường 

9 Trịnh Kim Tuyến Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Lương 

10 Nguyễn Mạnh Hưởng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Lương 

11 Dương Thị Thu Lê Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Trạch 

12 Nguyễn Thị Huyền Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nam Hòa 

13 Nguyễn Hạnh Huyền Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Đại Từ 

14 Trần Duy Hưởng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Lương 

15 Ngô Thị Thêu Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phú Thịnh 

16 Đặng Hoàng Giáp Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quân Chu 

17 Đặng Công Bằng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vạn Phú 

18 Bế Thị Ninh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuyên 

19 Đoàn Thị Thu Huyền Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Bình 

20 Lỗ Thị Thu Hà Luật sư Công ty Luật TNHH Minh Anh 

21 Hoàng Thị Giới Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bằng Thành 

22 Hoàng Thị Linh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thượng Minh 

23 Triệu Thị Kiều Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nà Phặc 

24 Nguyễn Hoàng Trọng Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hội Chữ thập đỏ xã Nam Cường 

25 Nguyễn Tiến Tú Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phong Quang 

26 Hoàng Thị Minh Yến Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Văn Lang 

27 Hoàng Thị Hương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Kỳ 
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

28 Nông Thị Giang Nga Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh Mai 

29 Dương Văn Thanh Nhân viên Công ty cổ phần CNT Group (xã Linh Sơn) 

30 Lê Văn Định  Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tích Lương 

31 Phạm Thị Thanh Tân Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND phường Tích Lương 

32 Nguyễn Hoàng Yến Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tích Lương 

33 Lưu Trà Mi Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Gia Sàng 

34 Bùi Tiến Đạt Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quan Triều 

35 Ngô Ngọc Tâm Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phổ Yên 

36 Hà Thị Kim Liên Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vạn Xuân 

37 Nguyễn Văn Hóa Thuần Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vạn Xuân 

38 Nguyễn Hồng Liên Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Vạn Xuân 

39 Nguyễn Văn Mạnh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Trung Thành 

40 Lương Kim Phong Cán bộ hưu trí Tổ 2C, phường Đức Xuân 

41 Phan Thanh Ngân Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã hợp Thành 

42 Đinh Thị Thủy Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã hợp Thành 

43 Nông Văn Đức Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Trần Phú 

44 Hoàng Văn Chiến Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cao Minh 

45 Lương Đình Mẫn Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nghĩa Tá 

46 Hà Thị Cúc Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh Thịnh 

47 Lê Thị Hương Giang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã La Hiên 

48 Hoàng Thị Thanh Huyền Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Kạn 

49 Vũ Thị Hoàng Huyền Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thành Công 

50 Lưu Thị Phương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thành Công 

51 Phan Thanh Nam Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Định Hóa 

52 Phan Thị Quỳnh Quyền Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Định Hóa 

53 Nguyễn Thị Ngân Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Định Hóa 

54 Nông Đình Thiết Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Đình 

55 La Thị Quỳnh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Thành 

56 Nông Thị Trang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kim Phượng 

57 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Võ Nhai 
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

58 Nguyễn Thị Dung Cán bộ lao động trẻ em Phòng Văn hóa - Xã hội xã Võ Nhai 

59 Chu Thị Sen Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Tràng Xá 

60 Đỗ Thanh Bình Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vô Tranh 

61 Tạ Thục Anh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vô Tranh 

62 Vũ Thanh Sơn Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đồng Hỷ 

63 Hoàng Thị Phương Ngân Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quang Sơn 

64 Trần Văn Tùng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trại Cau 

65 Hoàng Thị Bích Mai Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Văn Lăng 

66 Vũ Thị Liên Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Lạc 

67 Tạ Thị Hồng Trang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã An Khánh 

68 Nguyễn Thị Linh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Thành 

69 Nguyễn Thị Khoa Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kha Sơn 

70 Nguyễn Thị Quân Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Khánh 

71 Triệu Quốc Huy Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nghiên Loan 

72 Nguyễn Thị Bích Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ba Bể 

73 Hoàng Thăng Quân Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chợ Rã 

74 Hứa Chiến Hữu Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bằng Vân 

75 Trương Thị Thúy Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Bạch 

76 Ngọc Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Chợ Đồn 

77 Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chợ Đồn 

78 Hứa Đức Thuận Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Phong 

79 Lăng Thị Lan Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phủ Thông 

80 Lường Văn Thông Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cẩm Giàng 

81 Đàm Thị Hành Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Thông 

82 Lục Tiến Cương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bạch Thông 

83 Hoàng Thị Hương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cường Lợi 

84 Bế Văn Thắng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Na Rì 

85 Nguyễn Văn Khánh Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Côn Minh 

86 Lưu Văn Duyên Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chợ Mới 

87 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phan Đình Phùng 
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

88 Hà Thị Thanh Hương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phan Đình Phùng 

89 Bùi Tiến Dũng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phan Đình Phùng 

90 Bùi Thị Lý Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quyết Thắng 

91 Nguyễn Thị Minh Phương Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Sông Công 

92 Nguyễn Thị Quỳnh Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bá Xuyên 

93 Nguyễn Thị Thanh Mai Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bách Quang 

94 Nguyễn Hùng Cường Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bách Quang 

95 Lường Văn Mai Cán bộ lao động trẻ em Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Yên 

96 Ma Quang Nhanh Trưởng ban công tác mặt trận Xóm Thẩm Rộc, xã Bình Yên 

97 Dương Thanh Hà Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Điềm Thụy 

98 Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Điềm Thụy 

99 Nguyễn Thanh Tuấn Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Văn Hán 
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